
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTNN: Thơ "con tàu"
PTNT: Nhận biết 

Thuyền Buồm

PTNT: Tìm hiểu về 

một số nguồn nước 

trong sinh hoạt hằng 

ngày

PTTC: Bước lên 

xuống bục cao (30cm)

Nhận biết 1 số biểu 

hiện khi ốm

PTTC: Tung bóng
PTTCKNXH&TM: Tô 

màu Thuyền Buồm

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

biết tiết kiệm nước

PTTC-KNXH: Ích lợi 

của việc giữ gìn vệ 

sinh thân thể đối với 

sức khỏe con người

Vỗ theo nhịp bài hát : 

"lý cây xanh"

PTNT: Nhận biết tàu 

hỏa
PTNN: Thơ Con Cua

PTNN: Kể chuyện 

"Giọt nước tí xíu"

PTNT: Nhận biết một 

số loại rau lá

So Sánh 2 đối tượng 

về kích thước to, nhỏ

PTNN: Thơ "hoa nở"
PTTC: Xếp tàu hoả 

(Xếp cạnh)

PTTM: Nghe bài hát 

"Cho tôi đi làm mưa 

với"

PTNT-KPKH: Sự đổi 

màu của bắp cải 
Bé giúp đỡ người thân

PTTCKNXH&TM: Hát 

“Kìa con bướm vàng”

PTTCKNXH&TM: Vận 

động bài hát Đi đều
PTTM: Vẽ mưa

        PTNN: Kể 

truyện“Thỏ con ăn gì?”

Vẽ sáng tạo từ hình 

tròn

PTNT: Rèn kỹ năng 

rửa tay

PTNT: Ôn Hình tròn-

Hình Vuông

PTNT: Nhận biết và 

đếm số lượng 2

PTTC: Gía trị dinh 

dưỡng của rau

Trẻ biết ném trúng 

đích thẳng đứng

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 02

 (Từ ngày 24 đến 28 tháng 02 năm 2025)



PTNN: Kể chuyện 

theo tranh "Dép bé 

đâu rồi"

PTNN: Kể chuyện 

Quả thị

PTTM: Dạy hát " Trời 

nắng, trời mưa"

PTTM: Vẽ những chú 

gà con

Biểu lộ trạng thái cảm 

xúc qua nét mặt, cử 

chỉ

PTTCKNXH&TM: 

Nghe hát "Xúc xắc 

xúc xẻ"

PTTCKNXH&TM: 

Nghe hát Con chim 

non

PTNN: Đọc bài thơ 

"Mưa"

PTNT: So sánh 02 

đối tượng cao hơn 

–thấp hơn.

Truyện: Rùa con tìm 

nhà

PTTC: Ném bóng 

bằng hai tay

PTTC: Bật qua vạch 

kẽ

PTNT: Làm thí 

nghiệm "Vật chìm-vật 

nổi"

PTTM: VĐMH Đội 

kèn tí hon.
Xé theo dải dài

PTTCKNXH&TM: Tô 

màu tàu hỏa

PTNT: Xâu vòng xen 

kẽ màu đỏ - màu vàng

PTTC: Nhận biết và 

phòng tránh một số 

nơi không an toàn

PTNN: Làm quen với 

nột số ký hiệu thông 

thường trong cuộc 

sống

- Kể lại 1 vài tình tiết 

của truyện đã được 

nghe rùa con tìm nhà

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTNT Lốc xoáy trong 

chai

PTNT: Tách một 

nhóm đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn (số lượng 3)

PTTC: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát.

PTTC : CHUYỀN 

BÓNG QUA ĐẦU

PTTM: Nặn các con 

vật sống trong rừng

PTNN: Xem và lật 

sách đúng cách

PTNT: Trẻ biết đo 

dung tích bằng một 

đơn vị đo.

PTNN: Trẻ thuộc lời 

và hiểu được nội 

dung bài thơ “Quả Thị”

PTTM: Gõ đệm theo 

tiết tấu: Cháu yêu bà

PTTM: Vỗ tay theo 

nhịp: Cá vàng bơi

PTNN: Truyện “Hoa 

dâm bụt”

PTNT: Trẻ nhận biết 

tên gọi đặc điểm một 

số loại hoa

PTNN: Bắt chước 

giọng nói, điệu bộ của 

nhân vật trong truyện: 

Dê con nhanh trí

PTTC: Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30m

TC-KNXH: Kỹ năng 

mang giày bata

PTTM: Dạy hát “Con 

chuồn chuồn”

PTTCXH: Làm bánh 

phục linh

PTNN: Lắng nghe và 

nhận xét ý kiến của 

người đối thoại

PTNT: Trẻ biết một 

số hiện tượng thời tiết 

theo mùa (mùa nắng, 

mùa mưa)

PTNN: CHUYỆN SỰ 

TÍCH HOA HỒNG

PTNT: Bé tìm hiểu về 

nghề gốm

PTNT: Đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 6

PTTM: Hát “Mây và 

gió”

PTTC- KNXH: Trẻ 

biết sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi của lớp, biết 

phụ giúp cô lau và 

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỨ



PTTC: Trườn sấp kết 

hợp chui qua cổng

PTTC: Tung bóng lên 

cao và bắt bóng

Tc-knxh: Kỹ năng 

trồng cây vào chậu.

PTTM: HÁT " MÀU 

HOA"

PTTCXH: Hành vi 

đúng sai khi đọc sách

PTNN: Thơ “Hoa kết 

trái”

PTNN: Thơ “Đôi bàn 

tay nhỏ xinh”

PTNT: Trẻ biết đếm 

số trong phạm vi 4, 

nhận biết số 4.

PTNN: Truyện Chỗ 

chơi nguy hiểm

PTTCKNXH: Kỹ năng 

bảo vệ bản thân

PTTM: Vỗ theo tiết 

tấu “Một con vịt”

PTTC- KNXH: BÉ 

BẢO VỆ BẢN THÂN

PTTC: Đi trên ghế thể 

dục bước qua 

chướng ngại vật

PTTM: Xé dán ruộng 

bậc thang

PTTC: Trẻ kể được 

tên 4 nhóm chất dinh 

dưỡng lợi ích của các 

nhóm thực phẩm đối 

với sự phát triển của 

cơ thể.

PTTC: Trẻ biết một 

số thực phẩm cùng 

nhóm: thịt, trứng,…có 

nhiều chất đạm; rau, 

quả chín có nhiều 

vitamin; dầu, mỡ, 

lạc,… có nhiều chất 

béo; gạo, ngô,… có 

nhiều tinh bột. Trẻ 

biết ích lợi của việc 

ăn uống đủ chất dinh 

dưỡng, đảm bảo an 

toàn.

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5m 

x 30cm

PTNT: Trò chuyện 

một số con vật nuôi 

trong gia đình

PTNT: Bé ứng phó 

với một số hiện tượng 

thiên nhiên

PTNT: Nhận biết qui 

luật bảng

PTNT: Vòng đời phát 

triển của bướm

-	PTTM: Hát đúng giai 

điệu bài hát: Gọi 

bướm

PTTM: Mẹ ơi có biết

Trẻ nhận biết mối liên 

quan giữa ăn uống 

với bệnh tật

Thực hiện bài tập 

KH&XH: Nối cây cùng 

nhóm

KN- TCXH: Dạy trẻ 

quan tâm chia sẽ bạn 

mọi lúc mọi nơi

PTNT: Đo độ dài một 

vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau.

KNXH: Chăm sóc vật 

nuôi

PTNN: Làm quen chữ 

cái l, m, n

PTTC-KNXH: Hướng 

dẫn trẻ phòng tránh 

xâm hại cơ thể

PTTC: Lăn bóng bằng 

1 tay và đi theo bóng

- Bài tập: làm quen 

với toán: đo chiều dài 

của vật

PTNT: Nói được

một số đặc điểm nổi 

bật của các mùa

Thực hiện: Tô đồ nét 

chữ l, m, n

Thực hiện bài tập 

Làm quen với toán 

(trang 30-31) 

KNXH: Những âm 

thanh cuộc sống

PTNN: Làm quen chữ 

cái q-y
PTTM: Nặn con công

PTNT: Lực đẩy của 

gió
PTNT: Nắng - mưa

PTNN: Thơ " Hoa cúc 

trắng"

-	Thực hiện tập đồ nét 

q-y

PTNN: Cây rau của 

chú thỏ út

Thực hiện bài tập “ 

Tô màu đúng cho các 

biển báo giao thông”

PTTC-KNXH: Không 

đi theo và nhận quà 

của người lạ khi chưa 

được người thân cho 

phép

Nghe hát: " Em là 

chim câu trắng"

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTC: Ném và bắt 

bóng bằng 2 tay với 

người đối diện cách 

xa 4m

PTTC: Đi trên dây

PTTC: Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4-5 

lần liên tiếp

PTNT: Sự cần thiết 

của nước đối với đời 

sống con người

PTTM: Vận động " 

Gia đình nhỏ ,hạnh 

phúc to"

-	PTTM: Xếp mắt kính
PTNN: Thỏ bông bị 

ốm

PTNN: Kể về một sự 

việc, hiện tượng nào 

đó để người khác 

hiểu được (CS70)

PTNN:Giọt nước tí xíu
Rèn kỹ năng xé dãi 

dài

PTTC-KNXH: Ứng xử 

với tình huống nguy 

hiểm nơi công cộng.

PTNT: Quy tắc sắp 

xếp

PTTM: Xé hình vẽ 

sẵn dán tạo thành 

bức tranh bố cục hợp 

lý

PTNT: Nguyên nhân 

gây ra ô nhiễm môi 

trường

PTNT: Gọi tên các 

ngày trong tuần theo 

thứ tự

-	PTTM: Vỗ tay theo 

tiết tấu nhanh: Trái 

đất này là của chúng 

mình.

trò chuyện xếp hàng 

không chen lấn

PTNT: 

Trò chơi với chữ cái

PTTM: Giọt mưa và 

em bé

Nghe và thực hiện chỉ 

dẫn 2,3 hành động

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5













 


